
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Cao Bằng, ngày 08 tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

 

Căn cứ Điều 11, Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Bộ Y tế 

quy định về hoạt động tiêm chủng. Sau khi xem hồ sơ công bố đủ điều kiện tiêm 

chủng của Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế huyện Trùng 

Khánh và các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế Trùng Khánh, Sở Y tế thông báo 

cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y 

tế như sau: 

Tên cơ sở:  

1. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản - Trung tâm Y tế huyện Trùng 

Khánh. 

Địa điểm: Xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Nhiệm. 

Điện thoại: 0915.386.295 

2. Trạm Y tế xã Quang Trung 

Địa điểm: Xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung, Huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Trần Thị Phen. 

Điện thoại: 0972.516.829 

3. Trạm Y tế xã Chí Viễn 

Địa điểm: Xóm Đông Long, Xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thùy Linh. 

Điện thoại: 0986.953.982 

4. Trạm Y tế thị trấn Trà Lĩnh 

Địa điểm: Tổ dân phố 1, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 
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Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Bình. 

Điện thoại: 0973.759.784 

5. Trạm Y tế xã Cao Thăng 

Địa điểm: Xóm Đông Xâu, Phia Mạ, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Nhung. 

Điện thoại: 0985.986.577 

6.  Trạm Y tế xã Phong Nặm 

Địa điểm: Xóm Bài Ban, Canh Cấp, Keo Việng, xã Phong Nặm, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Tô Thị Huyền. 

Điện thoại:0855.100.929 

7. Trạm Y tế xã Quang Vinh  

Địa điểm: Xóm Lũng Nặm, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Quyên. 

Điện thoại: 0388.900.023 

8. Trạm Y tế xã Đàm Thủy  

Địa điểm: Xóm Đồng Tâm, Bản Rạ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Liễu. 

Điện thoại:0388.178.664 

9. Trạm Y tế xã Tri Phương  

Địa điểm: Xóm Nà Giốc, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thanh Thủy. 

Điện thoại: 0974.534.691 

10. Trạm Y tế xã Đoài Dương  

Địa điểm: xóm Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Viện. 

Điện thoại: 0388.904.351 

11. Trạm Y tế xã Xuân Nội  
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Địa điểm: Xóm Lũng Noọc-Nà Ngỏn, xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Vi Thị Trang. 

Điện thoại: 0853.110.889 

12. Trạm Y tế xã Ngọc Côn  

Địa điểm: Xóm Pò Peo, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Trương Đức Thắng. 

Điện thoại: 02063.826.443 

13. Trạm Y tế xã Đình Phong  

Địa điểm: Xóm Đỏng Luông- Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Bích Sâm. 

Điện thoại: 0966.793.136 

14. Trạm Y tế xã Trung Phúc  

Địa điểm: Xóm Tân Lập, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Văn Phác. 

Điện thoại: 0869.538.986 

15. Trạm Y tế xã Lăng Hiếu 

Địa điểm: Xóm Đông Nà, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Hoàng Thị Thùy. 

Điện thoại:0386.056.338 

16. Trạm Y tế xã Đức Hồng 

Địa điểm: Xóm Đầu cầu, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Hường. 

Điện thoại:0838.336.898 

17. Trạm Y tế xã Cao Chương 

Địa điểm: Xóm Tài Nam 2, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Hoài. 
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Điện thoại: 0987.624.316 

18. Trạm Y tế xã Ngọc Khê 

Địa điểm: Xóm Đỏng Ỏi, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Lý Thị Liêm. 

Điện thoại: 0987.442.761 

19. Trạm Y tế xã Khâm Thành 

Địa điểm: Xóm Đồng Tâm, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Hợp. 

Điện thoại: 0977.650.297 

20. Trạm Y tế xã Quang Hán 

Địa điểm: Xóm Bền Vững, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Bế Thị Nhượng. 

Điện thoại: 0395.705.928 

21. Trạm Y tế  Thị trấn Trùng Khánh 

Địa điểm: Xóm Bản Đà, Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Hà Thị Tâm. 

Điện thoại: 0263.827.400 

22. Trung tâm y tế Trùng Khánh. 

Địa điểm: Xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. 

Người đứng đầu cơ sở: Nông Thị Nhiệm. 

Điện thoại: 0915.386.295 

Người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội 

dung thông tin trong hồ sơ thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, việc  tiếp 

nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin đảm bảo theo Điều 8, Nghị định 

số104/2016/NĐ-CP, người thực hiện tiêm chủng thực hiện nghiêm trách nhiệm 

tại khoản 3, Điều 25, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP (tuân thủ đúng các quy 

định về chuyên môn trong tiêm chủng) và trách nhiệm tại khoản 2, Điều 27, 
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Thông tư số 34/2018/TT-BYT (tuân thủ đúng các quy trình chuyên môn của Bộ 

Y tế về tiêm chủng và quy định liên quan tại Thông số 34/2018/TT-BYT )./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu; VT, NV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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